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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ 

 kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham những ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong 

cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

Căn cứ Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 về 

việc phê duyệt Đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Tài 

nguyên và Môi trường theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; 

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2017 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của UBND tỉnh Đắk Nông, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông;  

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập 

năm 2022 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo danh sách phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 có nhiệm 

vụ thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định của Luật Phòng, 

chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 

30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Giao cho Văn phòng Sở có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý bản kê khai tài 

sản, thu nhập. Trường hợp bản kê khai không đúng theo mẫu hoặc không đầy đủ 

về nội dung thì cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu người có nghĩa vụ phải kê khai 

bổ sung hoặc kê khai lại.  

 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các ông Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

và các ông, bà có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Thanh tra tỉnh (thay b/c); 

- Ban GĐ sở; 

- Lưu VT, VP (D). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hiệp 

 

  



Phụ lục. Danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ  

kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 
 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

I. Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 (hàng năm) 

Khối Văn phòng Sở 

1  Nguyễn Văn Hiệp Giám đốc  

2  Bùi Thanh Hà Phó Giám đốc  

3  Võ Văn Minh Phó Giám đốc  

4  Ngô Chí Trung Phó Giám đốc  

5  Vũ Xuân Quỳnh Phó Giám đốc  

6  Lê Quang Bảo Phó Chánh Văn phòng  

7  Nguyễn Thị Hải Yến Chuyên viên Văn phòng Sở (CTCB)  

8  Nguyễn Văn Hải Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính  

9  Nguyễn Phước Vĩnh Chánh Thanh tra  

10  Nguyễn Hữu Trung Phó Chánh Thanh tra  

11  Lưu Văn Long Trưởng phòng Quy hoạch – Giao đất  

12  Nguyễn Khắc Huy PTP. Quy hoạch – Giao đất  

13  Dương Văn Quyền 
Trưởng phòng Đăng ký Thống kê Đo 

đạc, Viễn Thám - Chính sách đất đai 
 

14  Nguyễn Viết Thế 
Phó TP. Đăng ký Thống kê Đo đạc, 

Viễn Thám - Chính sách đất đai 
 

15  Trần Hữu Đắc  
Phó TP. Đăng ký Thống kê Đo đạc, 

Viễn Thám - Chính sách đất đai 
 

16  Trương Thị Đạm Tuyết 
Trưởng phòng Khoáng sản – Tài 

nguyên nước 
 

17  Đỗ Thanh Nghĩa Phó TP. Khoáng sản – Tài nguyên nước  

18  Nguyễn Văn Hợp 
Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi 

trường 
 

19  Huỳnh Tường Vy 
Chi Cục phó Chi cục Bảo vệ Môi 

trường 
 

20  Nguyễn Văn Hải 
Chi Cục phó Chi cục Bảo vệ Môi 

trường 
 

21  Nguyễn Tuấn Kiệt Thanh tra viên 
Thanh 

tra 
22  Hoàng Văn Tuấn Thanh tra viên 

23  Nguyễn Quốc Việt Thanh tra viên 



24  Phạm Thu Hoài Kế toán viên KH-TC 

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường 

25  Lê Duy Tú Giám đốc  

26  Nguyễn Sỹ Huân Phó Giám đốc  

27  Nguyễn Thị Ngọc Bé Phố Giám đốc  

28  Nguyễn Thị Thảo Kế toán  

Quỹ Bảo vệ Môi trường và Phát triển đất 

29  Hồ Minh Tâm Giám đốc  

30  Nguyễn Thị Thu Phó Giám đốc  

31  Nguyễn Thị Quỳnh Uyên Kế toán  

Trung tâm Phát triển Quỹ đất 

32  Nguyễn Anh Đông Giám đốc  

33  Trần Vũ Quang Phó Giám đôc  

34  Trần Anh Tài TP. Hành chính – Tổng hợp  

35  Trương Công Khánh TP. Bồi thường và GPMB  

36  Lê Quang Cường Phó trưởng phòng  

37  Phan Văn Quý  Phó trưởng phòng  

38  Trịnh Thị Xuyến  Kế toán   

Trung tâm Đo đạc và Tư vấn tài nguyên môi trường 

39  Trần Việt Hà Giám đốc  

40  Lưu Thị Quỳnh Trang Kế toán  

Văn phòng Đăng ký Đất đai 

41  Nguyễn Văn Dũng Giám đốc  

42  Ninh Đức Thượng Phó Giám đốc  

43  Đỗ Tiến Lực Phó Giám đốc  

44  Phạm Thị Yến TP.  Hành chính – Tổng hợp  

45  Hoàng Hà  PTP. Kỹ thuật địa chính  

46  Hoàng Thị Hiên PTP. Đăng ký, Cấp giấy chứng nhận  

47  Tống Văn Toàn  TP. Thông tin – Lưu trữ  

48  Đặng Thị Hà  PTP. Thông tin – Lưu trữ  

49  Lê Thị Hồng Nhung Kế toán Văn phòng đăng ký đất đai  

50  Trần Thị Thanh Tâm Kế toán Văn phòng đăng ký đất đai  



Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai TP. Gia Nghĩa 

51  Tống Thị Thu Thảo Giám đốc  

52  Vũ Viết Thuận Phó Giám đốc  

53  Đoàn Thị Hồng Kế toán  

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Đắk Glong 

54  Đàm Quang Hinh Giám đốc  

55  Nguyễn Văn Sáng Phó Giám đốc  

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Cư Jút 

56  Đặng Trung Thực  Phó Giám đốc  

57  Phạm Văn Dũng Phó Giám đốc  

58  Nguyễn Thị Thiêm  Kế toán   

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Đắk Mil 

59  Lại Văn Cư Giám đốc  

60  Hoàng Ngọc Quỳnh Phó Giám đốc  

61  Phạm Thanh Luận Phó Giám đốc  

62  Phạm Thị Hiên Kế toán  

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Tuy Đức 

63  Võ Đông Sơn  Giám đốc  

64  Vũ Trung Thành  Phó Giám đốc  

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Krông Nô 

65  Huỳnh Thị Thúy Vân Giám đốc  

66  Đàm Quang Thắng  Phó Giám đốc  

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Đắk Song 

67 V Võ Hồng Sanh Phó Giám đốc  

68  Tạ Văn Luyện  Phó Giám đốc  

Chi nhánh Văn phòng Đất đai Đắk R’lấp 

69  Trần Quốc Trung Phó Giám đốc  

70  Võ Tấn Phúc Phó Giám đốc  

71  Phạm Thị Huyền Kế toán   

II. Kê khai tài sản, thu nhập bổ sung năm 2023 

72  Trần Thị Minh Châu Chuyên viên  
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